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STT 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 

mại 
Tính năng, thông số kỹ thuật hàng hóa Xuất xứ 

Năm sản 

xuất 

Đơn 

vị tính 

Số 

Lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Parafin rắn Sáp paraffin 

Là một hỗn hợp hydrocacbon dạng rắn, màu 

trắng hoặc ngà, không mùi, không vị, có nguồn 

gốc từ dầu mỏ 

Parafin dùng trong điều trị vật lý trị liệu phục 

hồi chức năng trong điều trị thoái hóa khớp, 

cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa là 

phương pháp hiệu quả nhằm giảm các cơn đau, 

duy trì chức năng khớp, hạn chế hoặc làm 

chậm quá trình tổn thương khớp. 

Petrochemical 

- Trung Quốc 
2025 Kg 100 115.000 

 

 

 

 

11.500.000 

2 Vaseline Mỡ Vaseline 

-Thành phần chính của vaseline là petroleum 

Jelly - một hợp chất có dạng đặc, sệt bao gồm 

sáp tự nhiên và dầu khoáng. 

-Vaseline đóng vai trò làm chất dưỡng ẩm hiệu 

quả nên ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản 

xuất mỹ phẩm. 

- Vaseline được sử dụng trong: Dưỡng ẩm 

da,tẩy da chết,dưỡng móng, mi, lưu giữ mùi 

nước hoa, tẩy trang, làm trắng răng, sản xuất 

thuốc mỡ… 

Trung Quốc 2025 Kg 30 550.000 

 

 

 

 

 

16.500.000 

 
Tổng cộng: 02 khoản. 

     28.000.000 

 (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu đồng chẵn). 

 

 


